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Câu 1: Nội dung cải cách nào của vua Ra-ma V có tác dụng tích cực đối với sản xuất nông nghiệp ở Xiêm?

A. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ và chế độ lao dịch đối với nông dân.

B. Đẩy mạnh việc xuất khẩu gạo.

C. Khuyến khích tư nhân xây dựng nhà máy xay xát gạo.

D. Cải cách bộ máy nhà nước.

Câu 2: Vào đầu thế kỉ XIX, sau khi giành độc lập nhân dân Mĩ-la- tinh  tiếp tục chống lại chính sách
A. xâm lược của Mĩ.

B. cấm vận của Mĩ.




C. bành trướng của Mĩ.

D. "cái gậy lớn" của Mĩ.

Câu 3: Cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang trong giai đoạn

A. bước đầu phát triển.


B. hình thành.



C. phát triển thịnh đạt.


D. khủng hoảng triền miên.

Câu 4: Phong trào chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi thất bại bởi nguyên nhân cơ bản nào?

A. Trình độ tổ chức thấp, so sánh lực lượng chênh lệch.

B. Thực dân châu Âu quá mạnh.

C. Mang tính tự phát, thiếu đường lối đúng đắn.

D. Diễn ra lẻ tẻ, không có tổ chức lãnh đạo.

Câu 5: Nhằm hạn chế phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Đô, thực dân Anh đã thực hiện chính sách?

A. Giảm tô thuế


B. Thưc hiện chế độ quân điền





C. Khai thác


D. Chia để trị

Câu 6: Mĩ tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì

A. nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh.

B. Mĩ không muốn chiến tranh lan sang nước mình.

C. Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí.

D. Mĩ giữ thái độ trung lập trong chiến tranh.

Câu 7: Ý nào không phản ánh đúng chính sách kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?

A. Ra sức vơ vé lương thực, nguyên liệu cho chính quốc
B. Đầu tư vốn phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn
C. Mở rộng công cuộc khai thác một cách quy mô
D. Bóc lột nhân công để thu lợi nhuận
Câu 8: Năm 1885 Đảng Quốc Đại Ấn Độ được thành lập đã chứng tỏ

A. phong trào đấu tranh của nhân Ấn Độ lên cao

B. giai cấp tư sản Ấn Độ đã trưởng thành và bước lên vũ đài chính trị

C. nhân dân Ấn Độ không khuất phục trước chủ nghĩa thực dân

D. chính quyền thực dân không còn thống trị như cũ

Câu 9: Trước chính sách của thực dân Phương Tây, thái độ của nhân dân Châu phi như thế nào?
A. Nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài.
   B. Vùng dậy đấu tranh giành độc lập.

C. Chấp nhận sự thống trị của thực dân Phương Tây.
D. Không có phản ứng gì.

Câu 10: Cái bánh ngọt được ví cho nước nào ở châu Á thế kỉ XIX?

A. Ấn Độ.
B. Đông Nam Á.
C. Trung Quốc.
D. Cam pu chia.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là bài học được rút ra từ chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Giải quyết xung đột, tranh chấp giữa các quốc gia bằng phương  pháp hòa bình.
B. Mỗi quốc gia phải tập trung phát triển  kinh tế, tăng cường tiềm lực quân sự.
C. Mỗi quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau
D. Có tư tưởng hòa bình, biết nhân nhượng, tôn trọng lợi ích của nhau.
Câu 12: Tình hình chung của các nước Châu Á từ giữa thế kỷ XIX là gì?

A. Đứng trước nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây.
B. Chế độ phong kiến đang trên đà được củng cố và phát triển.
C. Đã trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây.
D. Các chính đảng lần lượt được thành lập để lãnh đạo phong trào đấu tranh.
Câu 13: Cuộc đấu tranh tiêu biểu nhất của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc và phong kiến nữa sau thế kỷ XIX là

A. cách mạng Tân Hợi
B. Duy Tân Mậu Tuất
C. khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn
D. khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.
Câu 14: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc là học thuyết của

A. Hồng Tú Toàn.
B. Viên Thế Khải.
C. Tôn Trung Sơn.
D. Khang Hữu Vi.
Câu 15: Việc thực dân Anh tuyên bố “Nữ hoàng Anh là Nữ hoàng Ấn Độ” là nhằm

A. khẳng định chủ quyền của Anh ở Ấn Độ

B. công bố từ đây Anh tiến hành khai thác các nguồn lợi ở Ấn Độ
C. biến Ấn Độ thành đồng minh của mình     D. thiết lập quan hệ ngoại giao với Ấn Độ

Câu 16: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản

A. phát triển đồng đều về kinh tế, quân sự. B. phát triển không đều về kinh tế, chính trị.
C. phát triển đồng đều về kinh tế, chính trị. D. phát triển không đều về kinh tế, quân sự.

Câu 17: Nội dung cải cách nào của Xiêm nửa sau thế kỷ XIX còn phù hợp với công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay?

A. Xây dựng quân sự theo mô hình phương Tây.
B. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ

C. Giảm tô thuế, lao dịch


D. Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh

Câu 18: Kết quả lớn nhất của nhân dân Ấn Độ trong cuộc đấu tranh từ tháng 8/1908 là

A. thực dân Anh phải trao trả độc lập

B. thực dân Anh phải thay đổi hình thức thống trị

C. thực dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben Gan

D. thực dân Anh phải trao quyền tự trị

Câu 19: Chính sách của Mĩ ở khu vực Mĩ la tinh từ giữa thế kỷ XIX là gì?

A. Cai trị trực tiếp nhân dân Mĩ la tinh.
    B. Dựng lên chính quyền tay sai thân Mĩ.

C. Thực hiện chính sách “ngoại giao đồng đô la”.

D. Giúp đỡ các nước Mĩ la tinh chống thực châu Âu.

Câu 20: Sự kiện nào đánh dấu Căm-pu-chia trở thành thuộc địa của Pháp?

A. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm ra khỏi Cămpuchia.

B. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ.

C. Vua Nô-rô-đôm ký bản Hiệp ước thừa nhận sự độ hộ của Pháp.

D. Các giáo sĩ Phương Tây xâm nhập vào Căm-pu-chia.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào và Căm-pu-chia?

A. Chủ yếu là các cuộc khởi nghĩa vũ trang.

B. Diễn ra ngày từ đầu khi Pháp xâm lược.


C. Mang tính tự phát.

D. Nhân dân nhanh chống đầu hàng trước sự xâm lược của Pháp.

Câu 22: Nhận xét nào dưới đây là không đúng về tình hình Xiêm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?

A. Bị lệ thuộc vào Anh và Pháp về nhiều mặt.

B. Là “vùng đệm” của các thế lực đế quốc.

C. Đánh đổ ách thực dân dành độc lập dân tộc.

D. Giữ được độc lập tương đối về chính trị.

Câu 23: Hoạt động tiêu biểu nhất của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là

A. lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911

B. lãnh đạo cuộc đấu tranh chống đế quốc

C. lãnh đạo phong trào duy tân Mậu Tuất

D. lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa đoàn

Câu 24: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản là

A. Nhật thoát khỏi tình trạng bị thực dân phương Tây xâm lược

B. đưa Nhật trở thành một nước đế quốc cuối thế kỷ XIX.

C. xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế.

D. đưa Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa.

Câu 25: Đâu không phải biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

    A. Tiến hành cải cách đất nước
B. Xuất hiện các công ti độc quyền

    C. Đẩy mạng phát triển công nghiệp quân sự  

D. Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược

Câu 26: Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách đất nước nhằm

A. đưa Nhật Bản trở thành một nước tư bản đế quốc

B. chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa

C. thay đổi thể chế chính trị, từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến

D. đưa Nhật Bản thoát khỏi một nước lạc hậu

Câu 27: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân quyết định dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Hình thành 2 khối quân sự đối lập.

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.

C. Sự phát triển không đều của chủ nhĩa tư bản.

D. Thái tử Áo-Hung bị ám sát.

Câu 28: Tính chất của cuộc Duy tân năm 1868 ở Nhật Bản là

A. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
B. cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

C. cuộc cách mạng tư sản.
D. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 29: Điểm khác nhau cơ bản trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mĩ la tinh so với các nước châu Phi là

A. phong trào đấu tranh có đường lối rõ ràng hơn.
B. Phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ, quyết liệt hơn.
C. phong trào đấu tranh nổ ra có sự liên kết chặt chẽ với thế giới.
D. Các nước Mĩ la tinh sớm giành được độc lập từ tay tư bản châu Âu.
Câu 30: Đến cuối thế kỷ XIX thuộc địa nằm trong tay

A. Anh - Pháp.
B. Mĩ – Đức

C. Anh – Pháp - Mĩ.
D. Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha.

Câu 31: Cơ sở nào để đế quốc Nhật tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược và bành trướng?

A. Nhật Bản nghèo tài nguyên, khoáng sản.   B. Sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị.

C. Nhật Bản cần có thuộc địa. 

D. Tính hiếu chiến võ sĩ đạo đã ngấm sâu vào người Nhật.

Câu 32: Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới ?

A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
B. Thất bại thuộc về phe liên minh.

C. Chiến thắng Véc- đoong.


D. Mĩ tham chiến.

Câu 33: Trong 20 năm đầu (1885 - 1905), Đảng Quốc Đại chủ trương dùng phương pháp đấu tranh nào để đòi chính phủ Anh nhượng bộ ở Ấn Độ?
A. Khởi nghĩa vũ trang.
B. Phương pháp đấu tranh chính trị.
C. Phương pháp bạo lực.
D. Phương pháp ôn hòa.
Câu 34: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là cuộc chiến tranh

A. giải phóng dân tộc đối với các nước thuộc địa.

B. mang tính chính nghĩa.

C. vừa mang tính chính nghĩa vừa mang tính phi nghĩa.

D. phi nghĩa với cả hai bên tham chiến.

Câu 35: Hình thức đấu tranh chủ yếu của cuộc cách mạng Tân Hợi là gì?

A. Đấu tranh chính trị.   B. Khởi nghĩa vũ trang         C. Ôn hòa.
   D. Cải cách.
Câu 36: Thống nhất tiền tệ, thị trường cho phép mua bán ruộng đất là công cuộc cải cách của Thiên Hoàng Minh Trị trên lĩnh vực nào?

A. Giáo dục
B. Quân sự.
C. Chính trị.
D. Kinh tế.

Câu 37: Việt Nam có thể học tập bài học kinh nghiệm nào từ cuộc Duy tân Minh Trị để vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Xây dựng mô hình chính trị, giáo dục, quân sự theo phương Tây
B. Dựa vào sức mạnh của khối đoàn kế toàn dân
C. Học hỏi cái tiến bộ của thế giới phù hợp với điều kiện của đất nước
D. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên
Câu 38: Ở Trung Quốc thế kỉ XIX, Khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc do ai lãnh đạo?

A. Hồng Tú Toàn.
B. Mao Trạch Đông.   C. Khang hữu Vi
     D. Tôn Trung Sơn.
Câu 39: Để biến Việt Nam – Lào – Campuchia từ nước phong kiến độc lập thành thuộc địa, Pháp đã làm gì?

A. Thực hiện chính sách chia để trị
B. Mua chuộc quan lại.

C. Ép triều đình ký Hiệp ước đầu hàng
D. Đàn áp các cuộc đấu tranh

Câu 40: Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản
B. Vô sản.
C. Phong kiến.
D. Liên minh giữa tư sản và vô sản.
------------------------------------------------ HẾT ----------
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